
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NINH HẢI  

      

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:           /QĐ-UBND  Ninh Hải, ngày 20 tháng 5 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v Bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Hùng Vương khi Nhà nước thu hồi đất 

thực hiện dự án thành phần 1: Đường từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 thuộc 

dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến 

Quốc lộ 27). Địa điểm: xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH HẢI 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; Số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Quy định 

chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai; 

 Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận: Số 62/NQ-

HĐND ngày 14/12/2023 về việc phê duyệt Danh mục các dự án phải thu hồi đất 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Số 63/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 về 

việc phê duyệt Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 

2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;  

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Ninh Thuận: Số 24/2023/QĐ-UBND 

ngày 07/04/2023 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 quy định giá các 

loại đất kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Số 57/2023/QĐ-UBND ngày 

28/8/2023 ban hành quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Số 59/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 ban hành 

Bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Số 371/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện 

Ninh Hải; Số 760/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2024 huyện Ninh Hải; Số 726/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 về việc ban 

hành Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; Số 727/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 về việc ban hành Danh mục các dự án 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt dự án thành phần 1: Đường từ đèo Khánh Nhơn 

đến Quốc lộ 1 thuộc dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ 

đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27); 

 Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ninh Hải về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất 

cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 

1: Đường từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 thuộc dự án Đường vành đai phía 

Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27), huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024 của UBND 

huyện Ninh Hải về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Hùng Vương sử dụng tại xã 

Tri Hải để thực hiện dự án thành phần 1: Đường từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 

1 thuộc dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh 

Nhơn đến Quốc lộ 27). Địa điểm: xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân huyện Ninh Hải về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

cho 14 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 

dự án thành phần 1: Đường từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 thuộc dự án 

Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc 

lộ 27). Địa điểm: xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; 

Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận tại Tờ trình số            

346/TTr-TTPTQĐ ngày 23/4/2024 và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Ninh Hải tại Tờ trình số 1061/TTr-PTNMT ngày 10/5/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Hùng Vương khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án thành phần 1: Đường từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 

thuộc dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn 

đến Quốc lộ 27), với tổng số tiền là 74.890.551 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi bốn 

triệu, tám trăm chín mươi nghìn, năm trăm năm mươi mốt đồng).  

Trong đó: 
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STT Đất đai, tài sản trên đất 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Mức hỗ 

trợ, lần, 

tháng 

(%) 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

 I Đất: Thửa 50 tờ BĐĐC số 14   49,4     3.573.570 

  

Bồi thường đất bằng trồng cây 

hàng năm khác xã đồng bằng - 

vị trí 1 

m² 47,6 1,43 52.500 3.573.570 

 

Phần diện tích nằm ngoài 

GCNQSDĐ có nguồn gốc lấn 

chiếm đất giao thông sử dụng 

ổn định trước ngày 01/7/2014  

m² 1,8 

Không đủ điều kiện bồi thường về 

đất, được hỗ trợ bằng mức bồi 

thường, hỗ trợ về đất. 

 II  Vật kiến trúc:         65.579.846 

  
Công tháo dỡ rào lưới thép, 

thép gai, rào gỗ 
m 23,70 1,00 57.000 1.350.900 

 Trụ bê tông có cốt thép m³ 0,45 0,80 9.841.000 3.542.760 

 Tường rào xây gạch, tap-lô  m 16,50 0,80 2.700.000 35.640.000 

 Công tháo dỡ khung hoa sắt m² 4,83 1,00 42.000 202.860 

 

Tường rào xây gạch/ taplo, trụ 

gạch/taplo có khung sắt và hoa 

sắt kết hợp  

m 5,00 0,80 3.200.000 12.800.000 

 

Tường rào xây gạch/ taplo, trụ 

gạch/taplo có khung sắt và hoa 

sắt kết hợp (cao 0,2m) 

m 9,10 0,80 320.000 2.329.600 

 Trụ xây gạch m³ 0,67 0,80 2.464.000 1.324.646 

 
Tường (hoặc kết cấu khác) ốp 

gạch men 
m² 6,40 0,80 400.000 2.048.000 

 Sân bê tông m² 8,70 0,80 296.000 2.060.160 

 Sân láng ximăng m² 16,20 0,80 177.000 2.293.920 

 Di dời đồng hồ nước  Cái 1,00 1,00 1.987.000 1.987.000 

 III  Hoa màu, cây trồng:         415.000 

  Cây bóng mát Ф<20cm Cây 2,00 1,00 207.500 415.000 

 IV Các khoản hỗ trợ:         5.322.135 

 

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc làm đối với 

đất bằng trồng cây hàng năm 

khác tại xã đồng bằng - vị trí 1 

m² 47,6 2,00 52.500 4.998.000 

  

Hỗ trợ đất do UBND xã quản 

lý, hộ gia đình, cá nhân lấn 

chiếm đất giao thông trước 

ngày 01/7/2014, UBND xã xác 

nhận có tác động, đang canh 

tác, trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp thì được hỗ trợ bằng 

mức bồi thường, hỗ trợ - vị trí 1 

(xã đồng bằng) 

m² 1,8 3,43 52.500 324.135 

 TỔNG CỘNG:I+II+III+IV 74.890.551 
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Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với Ban 

quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân xã 

Tri Hải có trách nhiệm trực tiếp giao Quyết định này và thực hiện việc chi trả tiền 

bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt tại Điều 1 cho ông Nguyễn Hùng Vương lập 

đầy đủ chứng từ làm cơ sở thanh toán, quyết toán. Thời gian chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ theo Thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận.  

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải có trách 

nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của UBND huyện. 

Điều 3. Trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày Quyết 

định này có hiệu lực mà ông Nguyễn Hùng Vương không đồng ý với Quyết định 

này thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải hoặc 

khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo Luật Tố tụng hành chính.  

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển 

quỹ đất Ninh Thuận, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Hải, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Hùng Vương căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Trần Minh Thái 

- Như Điều 4;    

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện;                                                                                   
- Lưu: VT.                                                     
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